
Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

1
Huỳnh Thị 

Kim 
Chi 10132 20/10/2017

SYT 

Đắk Lắk

CCHN-

D-SYT-

ĐL

Dược sĩ 

cao đẳng
241335371 07/07/2009

CA tỉnh 

Đắk 

Lắk

Quầy thuốc 

Nghĩa Chi

Quầy 

thuốc

Số 156 Hùng 

Vương, tổ 2, ấp 

2, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

3523 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

2
Huỳnh Thị 

Bích 
Phụng

3132/

CCHN-

D-

SYT-

HCM

12/06/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp
272392709 28/04/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Cường 

Phụng

 Quầy 

thuốc

số 76, Lê A, tổ 

1, ấp 1, , xã 

Bình Lộc, thị xã 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

3524 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

3 Trần Quốc Duy 2719/ 30/05/2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271113342 21/06/2016

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Linh Hiệp

 Quầy 

thuốc

Tổ 10, đường 

Thành Thái, ấp 

Bảo Vinh B, xã 

Bảo Vinh, thị xã 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

3525 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

4
Trần Thị 

Bích 
Vân

548/Ð

NAI-

CCHN

D

13/03/2014

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271220676 01/06/2009

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Tâm Minh

 Quầy 

thuốc

Đường số 2, tổ 

5, ấp Hàng Gòn, 

xã Hàng Gòn, 

thị xã Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

3526 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT

Cấp mới; QĐ NHĐ 

số 1221/QĐ-SYT 

ngày 14/11/2017

5 Trần Đăng Diện

3160/

CCHN-

D-

SYT-

HCM

20/06/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM
Dược sĩ 

trung cấp

272585610 25/01/2013

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Gia Linh

 Quầy 

thuốc

Ấp 5 (thửa đất 

số 378, tờ bản 

đồ số 98), xã 

Xuân Tâm, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

3527 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

Trình độ 

chuyên 

môn

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP, CẤP LẠI 

GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

(Đợt 33 đến Đợt 34)

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

1



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ
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ĐKKD

D
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Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

6
Đào 

Phụng 
Uyên 3400/ 11/05/2018

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272558436 09/08/2012

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Phụng Uyên

 Quầy 

thuốc

Số 26/25, tổ 5, 

ấp Cẩm Tân, xã 

Xuân Tân, thị xã 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

3528 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

7 Trần Văn Chương 3439 13/06/2018

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272161522 19/08/2007

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Khánh Ngân

 Quầy 

thuốc

Ấp Tây Minh 

(thửa đất số 352, 

tờ bản đồ số 15), 

xã Lang Minh, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

3529 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

8
Nguyễn 

Thị 
Bích 625/ 24/04/2014

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272261892 31/07/2008

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Ngọc Bích

 Quầy 

thuốc

Ấp 9, xã Sông 

Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

1739 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT

Cấp lai./điều chỉnh 

lần 3; số 

GCNĐĐKKDD: 

1739/ĐKKDD-

ĐNAI, ngày cấp: 

06/7/2018 (điều 

chỉnh tên cơ sở kinh 

doanh)

9
Nguyễn 

Anh 
Quốc 1778 05/12/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp

23632598 10/02/2014

CA 

TP.HC

M

Quầy thuốc 

Minh Anh

 Quầy 

thuốc

24 Ngô Quyền, 

ấp Ruộng Hời, 

xã Bảo Vinh, thị 

xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

3530 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

10 Lê Thị Luyến

4174/

CCHN

D-

SYT-

TH

01/03/2018

Sở Y Tế 

Thanh 

Hoá

CCHN-

D-SYT-

TH

Dược sĩ 

trung cấp
172865302 04/01/2005

CA 

Thanh 

Hóa

Quầy thuốc 

Thảo Tâm

 Quầy 

thuốc

Khu phố 4, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3531 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

2



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
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Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

11 Đỗ Thị Biển

2639/

CCHN-

D-

SYT-

HCM

13/02/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp

02618200242

2
22/08/2016

Cục 

cảnh 

sát 

ĐKQL 

Cư Trú 

và 

DLQG 

Về Dân 

Cư

Quầy thuốc 

Vạn An

 Quầy 

thuốc

Ấp 5, xã An 

Viễn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3532 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

12
Nguyễn 

Thị Mỹ 
Huyền

3078/

CCHN-

D-

SYT-

HCM

01/06/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

cao đẳng
272548431 31/07/2012

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Mỹ Huyền

 Quầy 

thuốc

Ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3533 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

13 Triệu Thị Hạnh 2825/ 26/07/2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271370284 13/06/2013

CA 

Đồng 

Nai

 Quầy thuốc 

Thành Toàn

 Quầy 

thuốc

Khu phố 1, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3534 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

14
Phạm Thị 

Cẩm 
Tú

0317/

CCHN-

D-

SYT-

BTH

11/07/2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

CCHN-

D-SYT-

BTH

Dược sĩ 

cao đẳng
272411146 24/08/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Cẩm Tú

 Quầy 

thuốc

Số 6, đường 

Cách Mạng 

Tháng 8, khu 

phố 4, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3535 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

15 Trần Thị Huệ

2503/

CCHN-

D-

SYT-

HCM

02/02/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

cao đẳng
183906289 04/10/2008

CA Hà 

Tĩnh

Quầy thuốc 

Anh Huệ

 Quầy 

thuốc

Số 105C, ấp 1, 

xã Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3536 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

16
Trịnh Thị 

Bích 
Ngọc 3097/ 25/10/2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271142164 10/06/2005

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Bích Ngọc

 Quầy 

thuốc

Ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3537 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

3



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 
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cấp
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Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

17
Nguyễn 

Thị Hồng 
yến

7224/

HCM-

CCHN

D

20/12/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp
280901004 02/11/2009

CA 

Bình 

Dương

Quầy thuốc 

Yến Nhi

 Quầy 

thuốc

700 Tây Lạc, ấp 

An Chu, xã Bắc 

Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3538 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

18 Lê Thị Duyên

0322/

CCHN-

D-

SYT-

BTH

11/07/2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

CCHN-

D-SYT-

BTH

Dược sĩ 

trung cấp
272379910 09/03/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Ngọc Duyên

 Quầy 

thuốc

Ấp 6, xã Vĩnh 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3539 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

19
Nguyễn 

Thị Hoàng 
Diễm

559/Ð

NAI-

CCHN

D

13/03/2014

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271131754 24/03/2008

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Vũ Nguyên

 Quầy 

thuốc

470, ấp An Chu, 

xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

622 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1;  số 

GCNĐĐKKDD: 

622/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp 

05/10/2015 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

20 Đinh Thị Dung 1575/ 04/05/2015

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
270379239 14/08/2009

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Ngọc Quân

 Quầy 

thuốc

Số 361, ấp Thái 

Hòa, xã Hố Nai 

3, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

1551 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

1551/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

10/6/2015 (chuyển 

địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: 

353, ấp Thái Hòa, 

xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom

4



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 
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Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

21
Trần Thị 

Thùy 
Linh 2001/ 03/12/2015

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271814807 01/09/2006

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thùy Linh

 Quầy 

thuốc

Ấp Tân Bắc, xã 

Bình Minh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

1948 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

1948/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

06/01/2016 (chuyển 

địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: 

Ấp 2, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng Bom

22
Nguyễn 

Thị Ngọc 
Diệp 1856/ 26/08/2015

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học
270779606

Nhà thuốc 

Bệnh viện 

đa khoa 

Thống nhất 

Đồng Nai

 Nhà 

thuốc

234, Quốc lộ 1, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

77 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

77/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 12/7/2013 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

23 Chu Thị Lài 451/ 15/01/2014

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271938178 28/01/2005

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Anh Đào

 Quầy 

thuốc

1122, ấp Quảng 

Biên, xã Quảng 

Tiến, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

795 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1;  số 

GCNĐĐKKDD: 

795/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp 

04/8/2014 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

24 Bùi Hồng Ân 3127/ 09/11/2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271875076 09/12/2011

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Việt 

Kim Long

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7/11, Lê Quý 

Đôn, phường 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3540 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới 

5



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

25 Lưu Thị Lý 3015/ 19/09/2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272416655 20/11/2010

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Phương 

Thảo 

Nguyên

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

62D, tổ 3, KP 3, 

phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3541 16/08/2018 33
839/QĐ-

SYT
Cấp mới

1 Trần Thị Ngọc 2634 16/01/2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
272540220 10/05/2012

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

An Phước

 Quầy 

thuốc

Khu 3, ấp 7, xã 

An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

2727 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

2727/ĐKKDD-

ĐNAI, ngày cấp: 

28/7/2017 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

2
Nguyễn 

Thị 
Na 411 23/12/2013

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
272178562 19/09/2007

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thái Duy 

Bảo

 Quầy 

thuốc

Tổ 6C, KP 4 (tờ 

bản đồ số 17, 

thửa đất số 733), 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

530 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

530/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

06/3/2014 (chuyển 

địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: 

15/28B, KP 3, 

P.Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai; hạn GP 

đến 01/7/2020
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

3
Phan Thị 

Ngọc 
Yến 641 29/06/2015

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

BRVT-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
273416275 13/08/2007

CA Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

Quầy thuốc 

Khang An

Quầy 

thuốc

66, khu 1, ấp 7, 

xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

1761 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

1761/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

09/09/2015 (tái 

kiểm tra và bổ sung 

phạm vi kinh 

doanh)

4
Nguyễn 

Tiến 
Quang 3535 23/12/2014

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

HCM-

CCHND

Dược sĩ 

Đại học
271445359 09/07/2011

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Nguyễn Hai

 Nhà 

thuốc

79A, tổ 10B, KP 

4, phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2412 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

2412/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

02/11/2016 (chuyển 

địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: 

9/13F, KP 6, P.Tam 

Hiệp, TP.Biên Hòa

5
Nguyễn 

Thị Bích 
Tuyết 203 04/10/2013

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
272480967 02/07/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

An An 

Khang

 Quầy 

thuốc

39, tổ 11, ấp 

Long Đức 1, xã 

Tam Phước, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

957 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

957/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

29/10/2014 (chuyển 

địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: 

348/A, K3, ấp 7

6 Đỗ Đức Hộ 1649 28/05/2015

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
270699302 16/02/2003

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Đỗ Đức Hộ

 Quầy 

thuốc

09/2E Võ Dõng, 

xã Gia Kiệm, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

1635 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

1635/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

28/7/2015 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

7
Trịnh 

Quang 
Thứ 2070 06/01/2016

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
270784344 05/03/2004

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

385/4 ấp Tân 

Yên, xã Gia Tân 

3, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

154 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT

Cấp điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKDD: 

154/ĐNAI-

ĐKKDD, ngày cấp: 

17/7/2013 (điều 

chỉnh phạm vi kinh 

doanh)

8
Nguyễn 

Thị Thùy 
Dương 1683 08/06/2018

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

CCHN-

D-SYT-

BRVT
Dược sĩ 

trung cấp

07719200111

4
23/11/2017

Cục 

cảnh 

sát 

ĐKQL 

Cư Trú 

và 

QLQG 

về dân 

cư

Quầy thuốc 

Thùy Dương

 Quầy 

thuốc

Tổ 1, ấp 7, xã 

An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3542 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT
Cấp mới

9
Trần Thị 

Hoàng 
Mi 3382 11/05/2018

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

cao đẳng
272052055 10/06/2006

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hải Châu

 Quầy 

thuốc

Tổ 01, ấp 3, xã 

Tam An, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

3543 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT
Cấp mới

10 Trần Thị Thơm 2369 24/01/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp
187667104 18/07/2017

CA 

Nghệ 

An

Quầy thuốc 

Hải Anh

 Quầy 

thuốc

Tổ 5, ấp 8, xã 

An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3544 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT
Cấp mới

11 Kiên Ngọc Nga 66 16/08/2017

Sở Y Tế 

Trà 

Vinh

CCHN-

D-SYT-

TV

Dược sĩ 

Đại học
334298512 12/05/2003

CA Trà 

Vinh

Nhà thuốc 

Quân Đức 

Mạnh

 Nhà 

thuốc

179, Hà Huy 

Giáp, KP 1, 

phường Quyết 

Thắng, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3545 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT
Cấp mới 

8



Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

12
Đoàn 

Thanh 
Nga 5166 29/12/2015

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

HCM-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271834337 01/08/2003

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thanh Nga

 Quầy 

thuốc

Tổ 10, khu 15, 

xã Long Đức, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3546 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT
Cấp mới 

13 Đỗ Thị Thủy 3491 16/07/2018

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272673827 13/06/2014

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Tổ 47, ấp 4, xã 

Tam An, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

3547 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT
Cấp mới

14
Nguyễn 

Thị Mộng 
Thơm 2264 12/01/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp
271305354 31/12/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Tâm Ý

 Quầy 

thuốc

Tổ 28, khu Cầu 

Xéo, thị trấn 

Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3548 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT
Cấp mới

15
Vũ Thị 

Thanh 
Thủy 2609 16/01/2017

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học
271754103 12/01/2011

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Đức Khánh

 Nhà 

thuốc

91A, Trần Văn 

Xã, KP 3, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3549 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT
Cấp mới

16 Lê Văn Trường 1218 10/01/2017

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

BP-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
285217753 29/06/2005

CA 

Bình 

Phước

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

260, ấp Tân Lập, 

xã Phước Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3550 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT
Cấp mới.

17
Nguyễn 

Thị Hồng 
Loan

190/T

V-

CCHN

D

17/08/2015

Sở Y Tế 

Trà 

Vinh

CCHN-

D-SYT-

TV

Dược sĩ 

Đại học
334363453 10/07/2018

CA Trà 

Vinh

Nhà thuốc 

Thảo Khôi

 Nhà 

thuốc

số 69, Trần Văn 

xã, khu phố 3, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3551 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT
Cấp mới
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Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp
Đợt 

cấp

Số 

Quyết 

định

Trình độ 

chuyên 

môn

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú

18 Đoàn Thị Hòa 3390 11/05/2018

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

cao đẳng
231039896 02/07/2015

CA Gia 

Lai

Quầy thuốc 

Đoàn Hòa

 Quầy 

thuốc

04, ấp Long 

Khánh 3, xã 

Tam Phước, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3552 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT
Cấp mới

19
Trương 

Văn 
Quí 5670 31/03/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

HCM-

CCHND

Dược sĩ 

trung cấp
271976393 10/03/2016

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thiện Tâm

 Quầy 

thuốc

Tổ 1, ấp 4, xã 

Long An, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

3553 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT

Cấp mới (QĐ NHĐ 

ngày 20/4/2018)

20

Nguyễn 

Hồng 

Thảo 

Thanh 3487 16/07/2018

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271859354 27/12/2014

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thanh

 Quầy 

thuốc

65/2E Võ Dõng 

1, xã Gia Kiệm, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

3554 24/08/2018 34
867/QĐ-

SYT
Cấp mới
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